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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thu Hiền 

  Các hội thẩm nhân dân: 

  1. Ông Nguyễn Kim Ngọc 

  2. Bà Trần Thị Bích Liên 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoài – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Quang Lộc – Kiểm sát viên. 

  Trong các ngày 24 và 26 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

46/2017/TLST-KDTM ngày 06/11/2017 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2018/QĐXXST-KDTM ngày 12 tháng 3 

năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2018/QĐST-KDTM ngày 05 tháng 4 

năm 2018 giữa các đương sự: 

  Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần XNK VN  

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số X Đường Lê Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Anh V, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Tầng trệt nhà số 456 Đường Phan Xích Long, Phường X, quận PN, 

Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).  

(Văn bản ủy quyền số 159/2017/EIB/UQ-SG-PXL ngày 31 tháng 7 năm 

2017). 

 Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo MTX. 

          Địa chỉ: 1698 Đường Lê Văn Lương, Ấp X, xã NĐ, huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Quang V, sinh năm 1977. 

 Địa chỉ: 110 Lô C, Chung cư KCN Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận TP, 

Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 31 tháng 7 năm 2017, các lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn là ông Trần Anh V trình bày:  



2 

 

Ngày 16/11/2015, Ngân hàng thương mại cổ phần XNK VN (Eximbank) ký 

hợp đồng tín dụng số 2206-LDV-201500253 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quảng cáo MTX (sau đây gọi tắt là Công ty MTX) vay số tiền 350.000.000 đồng, lãi 

suất 8.5%/năm, thời hạn vay 60 tháng. Mục đích vay để mua xe tải. Tài sản đảm bảo 

là xe ô tô Veam VT260MB, biển số 51C-806.89, số khung B1B3FLM03220, số 

máy D4BHF809848 do Công ty Mỹ Thuật Xanh sở hữu. 

Thực hiện hợp đồng, Công ty MTX đã trả được số tiền nợ gốc là 93.440.000 

đồng, nợ lãi là 38.032.427 đồng, đến ngày 20/4/2017 thì Công ty MTX không trả 

nữa. Tính đến ngày 24/4/2018, Công ty MTX còn nợ Ngân hàng số tiền là 

290.085.432 đồng, trong đó gồm nợ gốc là 256.560.000 đồng, lãi trong hạn là 

31.373.390 đồng, lãi quá hạn là 2.152.042 đồng. 

Ngày 23/11/2016, Ngân hàng tiếp tục ký hợp đồng tín dụng số 2206-LAV-

201500258 cho Công ty MTX vay số tiền 350.000.000 đồng, lãi suất 8.5%/năm, 

thời hạn vay là 60 tháng. Mục đích vay để mua xe tải. Tài sản đảm bảo là xe ô tô tải 

Veam VT260MB, biển số 51C-808.63, số khung B1B3FLM03279, số máy 

D4BHF811146 do Công ty Mỹ Thuật Xanh sở hữu. 

Thực hiện Hợp đồng, Công ty MTX trả được số tiền nợ gốc là 87.600.000 

đồng, nợ lãi là 37.983.602 đồng, đến ngày 20/4/2017 thì Công ty MTX không trả 

nữa. Tính đến ngày 24/4/2018, Công ty MTX còn nợ Ngân hàng số tiền là 

296.639.211 đồng, trong đó gồm nợ gốc là 262.400.000 đồng, lãi trong hạn là 

32.087.169 đồng, lãi quá hạn là 2.152.042 đồng. 

Tổng cộng hai hợp đồng tín dụng nêu trên, tính đến ngày 24/4/2018 Công ty 

MTX còn nợ Ngân hàng số tiền là 586.724.643 đồng (bao gồm, nợ gốc là 

518.960.000 đồng, lãi trong hạn là 63.460.559 đồng, lãi quá hạn là 4.304.084 đồng). 

Ngân hàng thương mại cổ phần XNK VN yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quảng cáo MTX trả làm một lần toàn bộ số nợ nêu trên ngay sau khi án có hiệu lực 

pháp luật. Nếu Công ty MTX không trả được nợ thì Ngân hàng đề nghị Tòa án cho 

phát mãi các tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 

 Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên 

các yêu cầu khởi kiện và không cung cấp thêm chứng cứ, tài liệu nào khác. 

Trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quảng cáo MTX hoàn toàn không có mặt để trình bày ý kiến hay đưa ra yêu cầu của 

mình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu ý kiến nhƣ sau:  

Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán và của Hội đồng xét xử kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử vào nghị án đã đảm bảo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc 

chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng thì chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các vản bản tố tụng. Việc đưa vụ án ra xét xử 

đúng quy định của pháp luật.  

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

1. Về thủ tục tố tụng và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Ngân hàng thương mại cổ phần XNK VN khởi kiện yêu cầu Công ty trách 

nhiệm hữu hạn quảng cáo MTX phải thanh toán số tiền nợ theo hợp đồng tín dụng. 

Do đó đây là tranh chấp về hợp đồng tín dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng 

cáo MTX có trụ sở tại huyện Nhà Bè nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Toà án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 30, 

điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về thủ tục tố tụng: Bị đơn đã được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng 

vẫn vắng mặt không lý do nên căn cứ khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn hôm nay.  

 2. Về yêu cầu của các đƣơng sự: 

2.1. Về số tiền còn nợ: 

Xét hợp đồng tín dụng số 2206-LDV-201500253  ngày 16/11/2015 và Khế 

ước nhận nợ số 2206-LDS-201500349 ngày 16/11/2015 có đủ cơ sở xác định: Ngày 

16/11/2015 Công ty MTX có vay của Ngân hàng Eximbank số tiền 350.000.000 

đồng. Công ty Mỹ Thuật Xanh mới trả được 93.440.000 đồng nợ gốc và 38.032.427 

đồng nợ lãi. Tính đến ngày 24/4/2018, Công ty MTX còn nợ Ngân hàng số tiền là 

290.085.432 đồng.  

 Xét hợp đồng tín dụng số 2206-LAV-201500258  ngày 23/11/2015 và Khế 

ước nhận nợ số 2206-LDS-201500360 ngày 23/11/2015 có đủ cơ sở xác định: Ngày 

23/11/2015 Công ty MTX có vay của Ngân hàng Eximbank số tiền 350.000.000 

đồng. Công ty MTX mới trả được 87.600.000 đồng nợ gốc và 37.983.602 đồng nợ 

lãi. Tính đến ngày 24/4/2018, Công ty MTX còn nợ Ngân hàng số tiền là 

296.639.211 đồng.  

Do Công ty MTX đã vi phạm điều khoản thanh toán của cả hai hợp đồng nêu 

trên nên nguyên đơn khởi kiện là hoàn toàn có cơ sở theo Điều 11 Quy chế cho vay 

ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001. 

2.2. Về lãi suất cho vay: 

Lãi suất cho vay của cả hai hợp đồng tín dụng nêu trên 8.5%/năm là phù hợp 

quy định tại Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Thông tư 

12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước.  

 2.3. Về phƣơng thức trả nợ: 

Do Công ty MTX vi phạm nghĩa vụ trả nợ kéo dài từ 20/4/2017 đến nay làm 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu trả ngay một lần toàn bộ số nợ nói trên của nguyên đơn.  

2.3. Về xử lý tài sản bảo đảm: 
Xét tài sản bảo đảm là chiếc xe ô tô Veam VT260MB, biển số 51C-806.89 và 

xe ô tô tải Veam VT260MB, biển số 51C-808.63, đã được công chứng và đăng ký 

giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Thành phố Hồ Chí Minh 

là thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 

2012 và Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 

05/11/2013. Do đó, nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo MTX không thực 
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hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo bản án đã có hiệu lực pháp luật thì nguyên đơn 

được quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mãi các tài sản 

thế chấp để thu hồi nợ. 

 3. Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên,                                          

QUYẾT  ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự; 

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

- Căn cứ Điều 11 Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001; 

- Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; 

- Căn cứ Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của 

Chính phủ; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016; 

- Căn cứ Thông tư 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA 

ngày 05/11/2013. 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

 1/ Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo MTX có nghĩa vụ trả cho Ngân 

hàng thương mại cổ phần XNK VN số tiền là 586.724.643 (Năm trăm tám mươi sáu 

triệu bảy trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi ba) đồng theo hợp đồng tín dụng 

số 2206-LDV-201500253 ngày 16/11/2015 và hợp đồng tín dụng số 2206-LAV-

201500258 ngày 23/11/2016, trong đó:  

 - Nợ gốc là 518.960.000 (Năm trăm mười tám triệu chín trăm sáu mươi 

nghìn) đồng;  

 - Lãi trong hạn là 63.460.559 (Sáu mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn 

năm trăm năm mươi chín) đồng;  

 - Lãi quá hạn là 4.304.084 (Bốn triệu ba trăm lẻ bốn nghìn không trăm tám 

mươi bốn) đồng. 

 Trả làm một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 

 Kể từ ngày 25/4/2018 khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá 

hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận 

trong hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. 

Trường hợp trong hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất 

cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải 

tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được 

điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. 
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Trong trường hợp đến hạn mà Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo MTX 

không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng thương mại cổ phần XNK VN 

được quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại các tài sản 

thế chấp sau để thu hồi nợ:  

- Xe ô tô Veam VT260MB, biển số 51C-806.89, số khung B1B3FLM03220, 

số máy D4BHF809848 (Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 115374 cấp ngày 

14/11/2015); 

- Xe ô tô tải Veam VT260MB, biển số 51C-808.63, số khung 

B1B3FLM03279, số máy D4BHF811146 (Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

115686 cấp ngày 20/11/2015). 

Trường hợp số tiền phát mại các tài sản nêu trên không đủ thanh toán số tiền 

nợ vay cho nguyên đơn thì Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo MTX tiếp tục có 

nghĩa vụ trả số nợ còn thiếu cho nguyên đơn cho đến khi thực trả hết nợ.  

2/ Về án phí:  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo MTX phải chịu án phí là 

27.468.986 (Hai mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm tám mươi 

sáu) đồng.  

- Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần XNK VN toàn bộ số tiền tạm 

ứng án phí đã nộp là 12.773.430 (Mười hai triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn bốn 

trăm ba mươi) đồng theo biên lai thu số 0008313 ngày 06 tháng 11 năm 2017 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.  

3/ Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không 

có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.  

4/ Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:      
- TAND Tp.HCM;                          
- VKSND huyện Nhà Bè; 

- Chi cục T.H.A.DS huyện Nhà Bè; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án.    

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thu Hiền 

  

 


